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QUY TRÌNH 
THANH TRA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NSNN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy trình này quy định nội dung, trình tự tiến hành thanh tra đối với các tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng các quỹ Tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Quỹ). Quy trình được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính khi tiến hành thanh tra phải tuân thủ theo các quy định của Quy trình thanh tra này. Tùy theo yêu cầu và tính chất của từng cuộc thanh tra có thể áp dụng đầy đủ hoặc một trong những nội dung của Quy trình này.

3. Các quỹ Tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước nêu trong quy trình này bao gồm các quỹ có nguồn Ngân sách Nhà nước, các khoản đóng góp của nhân dân và các cá nhân, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. Nhằm cung cấp nguồn lực tài chính cho việc xử lý những biến động bất thường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, để hỗ trợ thêm cho Ngân sách nhà nước trong trường hợp khó khăn về nguồn tài chính, hoặc phục vụ các mục đích hỗ trợ khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và các mục đích phát triển cộng đồng khác.

B. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA
1. Thu thập thông tin

1.1. Lập đề cương thu thập thông tin với nội dung thông tin cần thu thập căn cứ theo các tiêu chí nêu tại khoản 2 dưới đây.

1.2. Nguồn thông tin:

- Từ cơ sở dữ liệu của cơ quan (dữ liệu điện tử, tài liệu lưu trữ, theo dõi nắm tình hình); từ các báo cáo, phản ánh của các cơ quan truyền thông (báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng khác) và đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Từ các cơ quan quản lý nhà nước trong ngành Tài chính, cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan khác có liên quan.

- Từ khảo sát trực tiếp tại cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra.

2. Lập báo cáo khảo sát

2.1. Thông tin về quỹ chuẩn bị thanh tra

- Nêu rõ tên quỹ, nguồn hình thành quỹ, quá trình phát triển của quỹ, tình trạng của quỹ.

- Các chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan đến Quỹ. Quyết định thành lập quỹ, hệ thống tổ chức quản lý quỹ, mô hình quản lý quỹ, phạm vi hoạt động, nguyên tắc hoạt động của Quỹ (nếu có).

- Tình hình tài chính của Quỹ (bao gồm nguồn phải thu, đã thu, nguồn sử dụng, chưa sử dụng, số dư Quỹ); thực tế hoạt động của quỹ trong thời kỳ dự kiến thanh tra; Đối tượng của Quỹ: các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã đóng góp hình thành quỹ và được hưởng lợi từ Quỹ.

Cụ thể như sau:

+ Mục đích huy động và sử dụng các nguồn thu của quỹ. Đối tượng và hình thức huy động;

+ Các điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đóng góp và đối tượng được hưởng lợi từ quỹ;

+ Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;

+ Kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền;

+ Kết quả hoạt động của quỹ đến thời điểm khảo sát;

+ Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

V.v...

- Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức liên quan đến đơn vị.

- Nhận định, đánh giá những vấn đề nổi lên qua công tác khảo sát, khả năng và dấu hiệu sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về hoạt động của Quỹ; những vấn đề cần tập trung xem xét, đánh giá trong quá trình thanh tra;

2.2. Đề xuất tiến hành thanh tra

- Nội dung, thời hạn, thời kỳ, phạm vi tiến hành thanh tra, trong đó nêu rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, những tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân cần tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh.

- Lực lượng, thời gian, thời điểm tiến hành thanh tra.
3. Lập kế hoạch thanh tra

3.1. Mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra

- Xác định rõ những mục đích, yêu cầu cần đạt được sau khi kết thúc thanh tra (phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phục vụ cho công tác quản lý Quỹ; cho công tác quản lý khác).

3.2. Nội dung thanh tra

- Xác định những nội dung tiến hành thanh tra; trong đó xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm của cuộc thanh tra;

- Xây dựng chi tiết cho từng nội dung thanh tra; phương pháp tiến hành; những nơi đến thanh tra, kiểm tra, xác minh; thời gian thực hiện cho mỗi nội dung;

3.3. Thời kỳ thanh tra, thời hạn thanh tra, đơn vị đến thanh tra

- Thời kỳ thanh tra của toàn bộ nội dung hoặc cho từng nội dung cụ thể;

- Thời hạn thanh tra cho toàn cuộc thanh tra theo Quyết định thanh tra. Trường hợp phải kéo dài thời gian thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra ký quyết định gia hạn theo luật định;

- Đơn vị đến thanh tra, kiểm tra, xác minh.

3.4. Tổ chức thực hiện

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Đoàn thanh tra thực hiện từng nhiệm vụ nêu tại Phần B Mục 3 khoản 3.2 của Quy trình.

- Giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, tổ trưởng (nếu có).

- Nêu nguyên tắc phối hợp và việc chấp hành các quy trình, quy chế.

- Phân công chuẩn bị triển khai thanh tra.

- Người giám sát và chỉ đạo Đoàn thanh tra.

3.5. Lực lượng thanh tra

Số lượng người tham gia thanh tra, bao gồm thành viên, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, tổ trưởng tổ thanh tra tại đơn vị và các cán bộ ở các đơn vị được trưng tập tham gia đoàn thanh tra với vai trò là cộng tác viên thanh tra (nếu có).

4. Ra quyết định, phê duyệt kế hoạch thanh tra

- Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm trình người có thẩm quyền (Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước hoặc ủy quyền cho Chánh thanh tra cùng cấp) dự thảo Quyết định thanh tra kèm theo kế hoạch thanh tra và báo cáo khảo sát.

- Người có thẩm quyền xem xét ký ban hành Quyết định thanh tra, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

- Quyết định thanh tra phải nêu rõ tên cơ quan là đối tượng thanh tra; nội dung, thời kỳ và thời hạn thanh tra; thành lập Đoàn thanh tra và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan công tác thanh tra; gửi các cơ quan đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

5. Chuẩn bị triển khai thanh tra

Sau khi quyết định thanh tra được lưu hành, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm:

5.1. Thông báo kế hoạch triển khai thanh tra cho cơ quan, đơn vị được thanh tra:

- Thời gian, địa điểm công bố quyết định thanh tra.

- Thành phần dự họp công bố quyết định thanh tra.

- Những yêu cầu đơn vị được thanh tra chuẩn bị và báo cáo Đoàn thanh tra tại buổi công bố.

5.3. Họp đoàn, chuẩn bị triển khai thanh tra

- Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để quán triệt kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, kế hoạch triển khai thanh tra; bàn các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ thanh tra, từng thành viên Đoàn thanh tra.

- Chuẩn bị đầy đủ văn bản về chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến nội dung thanh tra.
- Tổ chức tập huấn đối với những cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng, có nội dung phức tạp.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, từng thành viên hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết của mình, trình trưởng đoàn phê duyệt trước khi triển khai thanh tra. Kế hoạch phải nêu rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, thời gian thực hiện.

- Chuẩn bị phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của Đoàn thanh tra.

C. TIẾN HÀNH THANH TRA
1. Công bố quyết định thanh tra

Trong thời hạn quy định của pháp luật, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp công bố quyết định thanh tra với đơn vị là đối tượng thanh tra và các đơn vị liên quan. Khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm:

- Công bố đầy đủ nội dung quyết định thanh tra và nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức làm việc, kế hoạch tiến hành thanh tra đối với từng đơn vị được thanh tra.

- Yêu cầu đơn vị được thanh tra chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan báo cáo Đoàn thanh tra những nội dung mà Trưởng đoàn thanh tra đã thông báo và những nội dung khác Đoàn thanh tra thấy cần thiết.

Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản được ký giữa Trưởng đoàn thanh tra và đại diện đơn vị.

2. Thực hiện thanh tra

2.1. Thanh tra việc chấp hành chế độ chính sách trong quá trình hình thành Quỹ.

- Xác định thẩm quyền của người ra quyết định thành lập Quỹ, đối chiếu với quy định của pháp luật về thẩm quyển của người ra quyết định.

- Tập hợp các công việc đơn vị đã thực hiện về thủ tục thành lập Quỹ, đối chiếu với các quy định của pháp luật những nội dung công việc đơn vị chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa đúng quy định về việc thành lập Quỹ, nêu nguyên nhân chủ quan, khách quan (nếu có).

- Đối chiếu những quy định của pháp luật về căn cứ thành lập Quỹ, phạm vi hoạt động của Quỹ, xác định đúng sai.

- Xác định quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của Quỹ (kể cả quy chế chi tiêu nội bộ), đối chiếu với các quy định của pháp luật xác định những nội dung trái với quy định của pháp luật.

- Xác định cơ cấu bộ máy quản lý Quỹ, đối chiếu kiểm tra với các quy định của pháp luật, của cơ quan cấp trên về cơ cấu hình thành bộ máy quản lý Quỹ, những ảnh hưởng nếu có đến kinh phí hoạt động của Quỹ.

- Trường hợp có tài sản đóng góp thành lập quỹ, đối chiếu kiểm tra với các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung này gồm: các loại tài sản, số lượng và giá trị từng tài sản góp; việc thực hiện các quy định về thẩm định giá; việc chuyển quyền sở hữu v.v...

2.2. Thanh tra việc quản lý, sử dụng Quỹ.

2.2.1. Thanh tra nguồn thu của Quỹ

- Xác định nguồn: Nguồn ngân sách Nhà Nước; nguồn do nhân dân và cá nhân tổ chức đóng góp; nguồn lãi tiền gửi; nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định pháp luật; các nguồn thu hợp pháp khác.

- Tập hợp các số liệu, chỉ tiêu về dự toán thu (nếu có) được giao kỳ thanh tra, đối chiếu dự toán được giao với số thực hiện kỳ liền kề với kỳ thanh tra. Phát hiện những bất cập về dự toán được giao (nếu có). Xác lập yếu tố biến động của kỳ dự toán so với kỳ trước, xác định nguyên nhân tăng giảm.

- Tổng hợp số thực hiện thu của quỹ; xác định nguyên nhân chênh lệch so với dự toán về nguồn thu, số thu.

- Rà soát thực tế về loại thu, số thu của đơn vị đã và đang thực hiện, xác định số thu sai chế độ quy định, thu để ngoài sổ sách (nếu có). Đánh giá nguyên nhân thu chưa đúng, chưa đủ.

- Trường hợp có nguồn từ viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nuớc ngoài, thanh tra việc tiếp nhận viện trợ theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các văn bản liên quan.

- Trường hợp Quỹ có nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ việc thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, đề án do nhà nước đặt hàng. Thanh tra theo phần c mục 2.6 quy trình thanh tra Tài chính các đơn vị sự nghiệp đã ban hành tại Quyết định 3113/QĐ-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Kết thúc thanh tra nguồn thu lập bảng tổng hợp (Biểu số 01/TTTC-Q).

2.2.2. Thanh tra việc sử dụng Quỹ

2.2.2.1. Sử dụng quỹ cho mục đích thành lập Quỹ

- Tổng hợp nội dung, kinh phí (dự toán và số thực nhận) của Quỹ mà đơn vị được giao.

- Việc sử dụng viện trợ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài (nếu có).

- Việc phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân và các cá nhân, tổ chức (nếu có).

- Xác định các mục đích của quỹ. Tập hợp sử dụng quỹ theo mục đích thành lập. Đánh giá tình hình sử dụng quỹ theo các mục tiêu đề ra.

- Thanh tra việc phân bổ các nguồn kinh phí.

- Tình hình giải ngân nguồn kinh phí theo tiến độ thực hiện và theo các mục tiêu của Quỹ đặt ra (Biểu số 02/TTTC-Q).

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí:

+ Thanh tra xác định tính chính xác của tổng dự toán và dự toán kinh phí, xác định số sai, đúng.

+ So sánh thực chi với dự toán được duyệt và các tiêu chuẩn, định mức phát hiện các trường hợp chi sai đối tượng, chi sai mục tiêu, chi vượt định mức, sai chế độ quy định.

+ Việc chấp hành quy định về chứng từ, thủ tục thanh toán, thời hạn quyết toán kinh phí.

+ Tổng hợp khoản chi sai chế độ quy định (Biểu số 03/TTTC-Q).

- Thanh tra việc xử lý kinh phí thừa.

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với sai phạm.

2.2.2.2. Thanh tra chi hoạt động quản lý Quỹ

a. Thanh tra việc lập, phê duyệt và giao dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý quỹ. Sau đó thanh tra việc sử dụng và quyết toán kinh phí:

Các khoản chi này về cơ bản có tính chất như chi của các đơn vị hành chính sự nghiệp, thực hiện thanh tra theo quy trình thanh tra Tài chính các đơn vị sự nghiệp đã ban hành tại Quyết định 3113/QĐ-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cần trú trọng các nội dung sau:

- Đối với các khoản chi đã có định mức, đơn giá theo chế độ Nhà nước hiện hành, mức khoán trong quy chế chi tiêu nội bộ (tiền lương, tiền công, văn phòng phẩm, điện thoại nhà riêng, công tác phí, xăng xe...):

+ Xác định những khoản chi không đúng đối tượng được hưởng, những khoản chi cao hơn so với quy định. Tổng hợp số chi do quy chế chi tiêu nội bộ quy định không đúng chế độ Nhà Nước ban hành (nếu có).

+ Đánh giá việc thực hiện cơ chế khoán có phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị, phân tích làm rõ nguyên nhân.

- Đối với những khoản thanh toán theo chứng từ chi thực tế:

+ Kiểm tra sự khớp đúng, chính xác của các số liệu theo các nhiệm vụ chi.

+ Đối chiếu các nội dung của chứng từ chi với các quy định của chế độ hiện hành, của quy chế chi tiêu nội bộ để xác định các khoản chi không đúng quy định.

+ Đối chiếu nội dung chi với các tài liệu hoạt động chuyên môn (lịch họp, hội thảo của cơ quan, kế hoạch công tác...), hoặc xác minh (nếu cần thiết) để phát hiện những chứng từ thanh toán không đúng thực tế.

- Tổng hợp các khoản chi chưa có quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị như chi sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị, sửa chữa nhỏ nhà cửa, mua sắm vật tư, thiết bị … việc thanh tra thực hiện như sau:

+ Xác định tính chính xác, đầy đủ, hợp lý của hồ sơ đề nghị thanh toán và ý kiến thẩm định, phê duyệt của người có thẩm quyền.

+ Căn cứ vào hình thức mua sắm (đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, hoặc đơn vị tự thực hiện), tiến hành kiểm tra các thỏa thuận, hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao và chứng từ thanh quyết toán.

+ Kiểm tra hồ sơ với thực tế, hoặc xác minh (nếu cần thiết) để phát hiện việc nâng khống giá trị khi lập dự toán, thanh quyết toán không đúng trình tự, thủ tục, thanh toán khống...

b. Thanh tra chi đầu tư xây dựng (nếu có):

Đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện thanh tra theo quy trình thanh tra Tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng đã ban hành tại quyết định 1602/QĐ-BTC ngày 05 tháng 07 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Tổng hợp sai phạm về chi hoạt động quản lý quỹ biểu số 03/TTTC-Q

2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán và chế độ báo cáo quỹ.

- Tập hợp tình hình thực hiện quy định về chứng từ, sổ sách kế toán, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, áp dụng chế độ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo quyết toán quỹ theo định kỳ và các quy định khác tại đơn vị.

- Đánh giá việc chấp hành pháp luật về kế toán, chế độ báo cáo quỹ từ đó xác định những vi phạm của cơ quan, đơn vị được thanh tra, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

2.4. Thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN.

- Tập hợp: hồ sơ kê khai, quyết toán thuế và các khoản nghĩa vụ với NSNN khác do đơn vị đã thực hiện; hồ sơ hoàn thuế, miễn giảm thuế (nếu có).

- Xác định các khoản nghĩa vụ với NSNN mà đơn vị chưa kê khai thực hiện. Hồ sơ hoàn thuế, miễn giảm chưa đúng chế độ.

- Kiểm tra, xác định tính chính xác của từng khoản nghĩa vụ với NSNN của đơn vị. Từ đó tổng hợp các khoản nghĩa vụ với NSNN đơn vị còn phải nộp theo quy định theo biểu số 04/TTTC-Q, xác định nguyên nhân, trách nhiệm.

2.5. Thanh tra việc thực hiện công khai tài chính.

- Yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản hướng dẫn công khai tài chính của đơn vị và cấp có thẩm quyền.

- Kiểm tra các văn bản triển khai hướng dẫn công khai tài chính của đơn vị như báo cáo công khai tài chính, quyết toán thu chi... so với các quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành về công khai tài chính.

- Đánh giá về nội dung, phương thức, thời điểm công khai tài chính, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách: những nội dung cơ quan phải công khai theo quy định, những nội dung đã công khai, những nội dung chưa công khai, nguyên nhân, trách nhiệm của thủ trưởng và cá nhân có liên quan.

3. Xử phạt vi phạm hành chính

Trong quá trình thanh tra, phát hiện sai phạm phải xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật thì thanh tra viên, hoặc trưởng đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính; ra quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền (quyết định xử phạt phải nêu rõ: nội dung xử phạt, thời hạn thực hiện và nơi nhận); hoặc kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt theo thời hạn quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

(Tập hợp kết quả vào Biểu số 05/TTTC-Q)

D. KẾT THÚC THANH TRA

1. Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra

- Kết thúc thanh tra tại từng đơn vị được thanh tra theo quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra lập, thông qua và ký biên bản thanh tra với đối tượng thanh tra trong thời hạn của cuộc thanh tra theo chỉ đạo của người được giao chỉ đạo Đoàn thanh tra. Biên bản ghi rõ tình hình, những sai, đúng so với quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn theo quy định, Trưởng đoàn thanh tra lập báo cáo kết quả thanh tra, ký và gửi tới người ra quyết định thanh tra kèm theo dự thảo kết luận thanh tra.

- Báo cáo kết quả thanh tra nêu rõ kết quả công việc theo kế hoạch thanh tra đã được duyệt, những ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra; đề xuất những nội dung kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính, pháp luật với đối tượng thanh tra; đề xuất kiến nghị đối với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Dự thảo Kết luận thanh tra phản ánh tình hình chung, nội dung kết luận và kiến nghị xử lý. Mỗi nội dung kết luận phải nêu rõ sự việc, căn cứ đúng, sai, nguyên nhân, trách nhiệm, hình thức xử lý, thời hạn chấp hành.

- Trưởng đoàn thanh tra tổ chức lấy ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn thanh tra vào Báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo Kết luận thanh tra. Các ý kiến tham gia phải bằng văn bản và lưu hồ sơ thanh tra. Kiến nghị của Trưởng đoàn và của các thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Kết luận thanh tra và lưu hành kết luận thanh tra

- Trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, người ra quyết định thanh tra xem xét và ra Kết luận thanh tra.

- Trong quá trình xem xét, người ra Kết luận thanh tra có thể yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, các đối tượng được thanh tra giải trình, bổ sung tài liệu, chứng cứ về những vấn đề dự kiến kết luận chưa rõ.

- Trước khi ra Kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra hoặc người được giao quyền tổ chức làm việc với đối tượng được thanh tra về dự thảo Kết luận thanh tra. Cuộc họp làm việc phải được lập thành biên bản ghi ý kiến các bên tham gia.

- Kết luận thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra và thực hiện công khai theo quy định của Luật Thanh tra và quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

3. Bàn giao, lưu trữ hồ sơ thanh tra

- Sau khi lưu hành Kết luận thanh tra, trong thời hạn theo quy định, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra cho những bộ phận, người được giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan.

- Hồ sơ, tài liệu bàn giao phải được lập thành biên bản, lưu cùng hồ sơ cuộc thanh tra.

4. Họp rút kinh nghiệm Đoàn thanh tra

- Trong thời hạn theo quy định, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm triệu tập các thành viên trong đoàn họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu, nhược điểm của cuộc thanh tra từ khâu chuẩn bị cho đến bàn giao hồ sơ tài liệu, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất khen thưởng người làm tốt và xử lý những cán bộ có sai phạm.

- Cuộc họp rút kinh nghiệm được lập thành biên bản lưu hồ sơ thanh tra.
Biểu số 01/TTTC-Q

TỔNG HỢP NGUỒN THU QUỸ
Đơn vị: …………………
Thời kỳ thanh tra ……………………..
Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Nguồn thu
	Tổng số thu
	Thu theo chế độ
	Thu sai chế độ
	Ghi chú (nguyên nhân)

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ T/hiện (%)
	Tổng số
	Trong đó thu để ngoài sổ sách
	

	I
	Nguồn thu từ NSNN, coi như từ NSNN 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nguồn thu từ nhân dân, các cá nhân, tổ chức khác đóng gói
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Viện trợ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định pháp luật 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lãi tiền gửi
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


	
	ĐOÀN THANH TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)


Biểu số 02/TTTC-Q

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN QUỸ

Đơn vị: ………………..
Thời kỳ thanh tra …………………
Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Nguồn kinh phí 
	Kế hoạch giải ngân
	Thực hiện giải ngân
	Tỷ lệ giải ngân
	Ghi chú

	
	
	Tổng
	Năm …
	Năm …
	…
	Tổng
	Năm …
	Năm …
	…
	Tổng
	Năm …
	Năm …
	…
	

	I
	Nguồn kinh phí A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mục tiêu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mục tiêu 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mục tiêu 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nguồn kinh phí B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mục tiêu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mục tiêu 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mục tiêu 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	ĐOÀN THANH TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)


Biểu số 03/TTTC-Q

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHI THEO MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP QUỸ VÀ CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ SAI CHẾ ĐỘ QUY ĐỊNH
Đơn vị: ……………………
Thời kỳ thanh tra ………………………
Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Nội dung chi
	Các khoản chi sai chế độ
	Ghi chú

	
	
	Sai mục tiêu
	Sai đối tượng
	Vượt định mức
	…
	

	I
	Chi theo mục đích thành lập quỹ
	
	
	
	
	

	1
	Mục đích 1
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	2
	Mục đích 2
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi hoạt động quản lý quỹ
	
	
	
	
	

	1
	Các khoản chi theo quy chế 
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	2
	Các khoản chi chưa có quy chế 
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi đầu tư XDCB
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	
	


	
	ĐOÀN THANH TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)


Biểu số 04/TTTC-Q

TỔNG HỢP NGHĨA VỤ VỚI NSNN
Đơn vị: ……………………

Thời kỳ thanh tra ………………………

Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Trích yếu
	Nghĩa vụ NSNN tồn đọng
	Phát hiện qua thanh tra
	Tổng số nghĩa vụ NSNN phải nộp
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	
	5

	I
	Thuế
	
	
	
	

	1
	Thuế
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	2
	Thuế
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	…..
	Thuế
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	II
	Phí, lệ phí
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	III
	Nghĩa vụ khác
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


	
	ĐOÀN THANH TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)


Biểu số 05/TTTC-Q

TỔNG HỢP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Đơn vị: ………………………………
Thời kỳ thanh tra ……………………
Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Nội dung vi phạm 
	Hình thức phạt
	Mức phạt
	Biện pháp khắc phục bổ sung 
	Ghi chú

	1
	2
	3
	
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	ĐOÀN THANH TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)


